
TT Đơn giá 
(VNĐ/m)

Đơn giá 
(VNĐ/m)

1 23.800 28.800

2 35.800 49.600

3 52.200 81.000

4 76.500 122.000

5 116.800 194.500

6 188.000 288.000

6 269.000 398.000

6 388.000 610.000

6 576.000 886.000

Cút Chếch Măng sông Đai ống Tê Rắc co Nút bịt

II. PHỤ KIỆN NỐI NHỰA (VNĐ/C)

Kích cỡ (mm)

D75 x 6,8mm x 4m D75 x 12,5mm x 4m
D90 x 8,2mm x 4m D90 x 15mm x 4m
D110 x 10mm x 4m D110 x 18,3mm x 4m

D40 x 3,7mm x 4m D40 x 6,7mm x 4m
D50 x 4,6mm x 4m D50 x 8,3mm x 4m
D63 x 5,8mm x 4m D63 x 10,5mm x 4m

D20 x 2,3mm x 4m D20 x 3,4mm x 4m
D25 x 2,3mm x 4m D25 x 4,2mm x 4m
D32 x 2,9mm x 4m D32 x 5.4mm x 4m

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến
 GOOS Co,, Ltd                                     

ĐC: Phòng 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Cầu Giấy, HN
ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

Áp dụng từ ngày 22/11/2010.
I. ỐNG NƯỚC

Ống nước lạnh 
( PN 10)

Ống nước nóng 
(PN20)

BẢNG GIÁ NHÀ MÁY ỐNG PPR VESBO- ĐỨC

Cút Chếch Măng sông Đai ống Tê nhựa Nút bịt

6.800 5.900 4.900 4.200 7.600 108.000 3.500
9.500 8.700 6.900 5.900 11.800 148.000 4.500

14.800 14.600 10.400 7.600 19.800 214.000 8.600
24.400 28.800 14.800 34.600 230.000 14.500
49.200 54.400 26.800 58.600 314.000 22.600
94.000 114.000 55.000 134.000 378.000 48.600

158.000 158.000 86.000 208.000 890.000 84.300
312.000 278.000 148.000 328.000 146.000
418.000 348.000 210.000 488.000 252.000

Kích cỡ Cút ren 
trong

Cút ren 
ngoài

Măng sông 
ren trong

Măng sông 
ren ngoài

Rắc co ren 
ngoài

Rắc co 
ren trong

Tê ren 
trong

Tê ren 
ngoài

20x1/2" 45.500 62.000 39.800 47.400 122.000 112.000 48.000 52.000
20x3/4" 64.000 46.000 58.000 49.600
25x1/2" 51.600 68.500 48.200 56.800 52.000
25x3/4" 72.000 85.000 51.500 66.800 172.000 138.600 58.600
32x1" 142.000 222.000 132.000 218.000 212.000 189.000
40x1 1/4" 244.000 372.000 312.000 312.000
50x1 1/2" 298.000 394.000
63x2" 462.000 548.000
75x2 1/2" 655.000 722.000

50
63
75
90
110

III. PHỤ KIỆN NỐI KIM LOẠI (VNĐ/C)

Kích cỡ (mm)

20
25
32
40

75x2 1/2 655.000 722.000



Kích cỡ Côn thu Kích cỡ Tê thu Kích cỡ Van nhựa Van Inox 
ngắn

Van Inox 
dài

Van bi 
rắc co

25/20 5.900 25/20 12.600 20mm 142.000 286.000 420.000 588.000
32/20 8.900 32/20 18.800 25mm 168.000 368.000 448.000 764.000
32/25 9.800 32/25 21.400 32mm 226.000 544.000 1.056.000
40/20 11.600 40/20 48.500 40mm 488.000 1.268.000
40/25 13.400 40/25 51.000 50mm 724.000 1.480.000
40/32 14.200 40/32 53.200 63mm 946.000 1.854.000
50/20 16.400 50/20 60.000 75mm 4.760.000
50/25 17.600 50/25 64.000 90mm 4.868.000
50/32 19.400 90/40 312.000
50/40 21.300 90/50 320.000
63/20 33.600 90/63 344.000 Kích cỡ Ống cong Vòng đệm
63/25 36.800 90/75 362.000 20mm 20.600
63/32 38.500 110/50 568.000 25mm 38.000
63/40 42.000 110/63 624.000 32mm 56.400
63/50 44.000 110/75 668.000 40mm
75/50 55.000 110/90 720.000 50mm
75/63 58.000 63mm 34.500
90/63 120.000 75mm 82.000
90/75 148.000 90mm 96.500
110/90 218 000 110mm 128 000

IV. PHỤ KIỆN KHÁC (VNĐ/C)

110/90 218.000 110mm 128.000

Chú ý: 
1. Giá đã bao gồm thuế VAT 10%, bao gồm chi phí vận chuyển trong nội thành Hà nội với đơn hàng 
>20triệu.
2. Hàng có thể trả lại nếu tình trạng còn mới; và không vượt quá 10% tổng đơn hàng
3. Chúng tôi đảm bảo sản bán là chính hãng, thời gian sử dụng ống lên tới 50 năm
4. Trên ống có in nhãn hiệu Vesbo, trên mỗi phụ kiện có dập nổi logo và chữ Vesbo 

“GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.
Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.”


